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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cây Bông ổi (Lantana camara L.) hay còn 
gọi là cây Ngũ sắc thuộc họ Cỏ roi ngựa 
(Verbenaceae) được xem là loài cỏ dại xâm 
lấn, có nguồn ngốc từ các vùng nhiệt đới của 
châu Phi và châu Mỹ, được di thực vào khu 
vực Đông Nam Á từ thế kỷ XIX, cây phát triển 
mạnh ở nhiều nước như Malaysia, Thái Lan, 
Indonesia, Philippin, Campuchia, Ấn Độ, 
Trung Quốc,… [1]. Ở Việt Nam, cây Bông ổi 
được trồng làm cảnh hoặc mọc dại, cây ưa 
sáng, chịu hạn và có thể sống trên nhiều loại 
đất nhất là các vùng trung du và vùng đồi 
thấp ven biển [2]. Cây Bông ổi từ lâu đã được 
sử dụng trong các bài thuốc dân gian ở nhiều 
nước để chữa ung thư và khối u. Lá giã nát 
đắp ngoài chữa lở loét, thủy đậu và sởi. Lá còn 
được cho vào nồi nước xông chữa cảm sốt. 
Hoa có tác dụng hạ huyết áp, chữa lao phổi, 
hen suyễn, tiểu đường [3, 4, 5].  

Đã có nhiều công trình trên thế giới công 
bố về thành phần hoá học và hoạt tính sinh 
học của cây Bông ổi (L. camara). Thành phần 
hoá học chủ yếu trong cây là các hợp chất 
triterpenoid có khung oleanane, một số ít có 
khung ursane, lupane và euphane, một lượng 
nhỏ các flavonoid, steroid và megastigmane 
[6]. Tinh dầu từ lá và quả của loài L. camara 
chứa thành phần chủ yếu là các 

TÓM TẮT 
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sesquiterpene (71,2%) [7]. Dịch chiết và các hợp chất 
phân lập từ loài L. camara được phát hiện có sinh học tiềm 
năng như hoạt tính gây độc tế trên một số dòng tế bào 
ung thư, kháng viêm, chống oxi hoá, kháng khuẩn, kháng 
nấm [8]. Tinh dầu của loài L. camara có hiệu lực tiêu diệt 
các loài côn trùng gây hại như mọt thóc, ấu trùng ve, nhện 
và có hoạt tính kháng khuẩn mạnh [9, 10]. 

Cho đến nay, ở Việt Nam mới chỉ có một công trình 
công bố về việc phân lập và xác nhận cấu trúc của 3 hợp 
chất  oleanane triterpenoid và 2 hợp chất steroid từ loài  
L. camara ở Phú Thọ [11]. Dịch chiết nước và ethanol của 
thân và lá loài L. camara được báo cáo có tác dụng hạ 
glucose huyết trên mô hình thực nghiệm [12]. Bên cạnh đó, 
tinh dầu từ lá L. camara được thông báo có hiệu lực tiêu 
diệt ốc sên và ấu trùng muỗi, dịch chiết từ lá L. camara có 
khả năng tiêu diệt, ức chế quá trình hóa nhộng của sâu non 
và gây ngán ăn cho sâu to hại rau ăn lá [13, 14].  

Trong bài báo này, chúng tôi đã tiến hành đánh giá 
hoạt tính gây độc tế bào của dịch chiết tổng methanol và 
các phân đoạn chiết từ dịch chiết tổng methanol của loài 
L. camara thu hái tại vùng ven biển Thái Bình, Việt Nam. 
Kết quả cho thấy phân đoạn chiết n-hexane và 
dichloromethane từ loài này thể hiện hoạt tính  gây độc 
tế bào tốt trên dòng tế bào ung thư gan Hep-G2 với các 
giá trị IC50 lần lượt bằng 9,62  0,89 và 14,04  1,38g/mL. 
Ba triterpenoid có khung oleanane và ursane lần lượt là 
lantadene B (1), oleanolic acid (2) và pomonic acid (3) đã 
được phân lập từ phân đoạn chiết dichloromethane của 
cây Bông ổi. Đây là lần đầu tiên hoạt tính gây độc tế bào 
ung thư gan Hep-G2 của loài L. camara Việt Nam được 
công bố. 

2. THỰC NGHIỆM 
2.1.  Mẫu thực vật 

Mẫu lá cây Bông ổi được thu hái tại vùng ven biển 
huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình vào tháng 02/2024. Mẫu 
thực vật được PGS. TS. Trần Huy Thái, Viện Sinh thái và Tài 
nguyên Sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 
Việt Nam (VAST) giám định tên khoa học là Latana camara 
L., thuộc chi Lantana, họ Verbenaceae. Mẫu tiêu bản số 
HUST.LC.05 được lưu tại Phòng Thí nghiệm Hoá hữu cơ, 
Đại học Bách khoa Hà Nội. 

2.2 Phương pháp nghiên cứu 
2.2.1. Phương pháp phân lập, tinh chế các hợp chất 
Phổ cộng hưởng từ hạt nhân NMR được đo trên máy 

Bruker Avance 600MHz với chất nội chuẩn là 
tetramethylsilane (TMS). Phổ ESI-MS được đo trên máy 
Agilent 1200 LC-MSD-Trap SL tại Viện Hoá học, Viện Hàn 
lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.  

Sắc ký cột (CC) được thực hiện với các chất hấp phụ 
silica gel cỡ hạt 0,04 - 0,063mm (Merck) và silica gel pha 
đảo RP-18 cỡ hạt 150μm (YMC). Sắc ký lớp mỏng (TLC) sử 
dụng bản mỏng nhôm tráng sẵn silica gel 60 F254 và RP-
18 F254S độ dày 0,25mm (Merck). Hiện vết chất trên TLC 
bằng ánh sáng UV ở bước sóng  = 254nm và thuốc thử 
vanilin/H2SO4. 

2.2.2. Phương pháp đánh giá hoạt tính gây độc tế 
bào 

Phương pháp SRB (Sulforhodamine B) được sử dụng 
để đánh giá hoạt tính gây độc tế bào ung thư Hep-G2 của 
các phân đoạn chiết từ cây Bông ổi (L. camara). Đây là 
phương pháp được Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ 
(National Cancer Institute - NCI) xác nhận là phương pháp 
tiêu chuẩn nhằm sàng lọc, phát hiện các chất có khả năng 
gây độc tế bào ở điều kiện in vitro [15]. 

2.3. Thực nghiệm 

Lá cây Bông ổi sau khi thu hái được phơi trong bóng 
râm, sau đó sấy đến khô ở 40 - 45oC rồi nghiền thành bột. 
Bột mẫu (3,0kg) được chiết bằng máy siêu âm với dung 
môi MeOH ở nhiệt độ 45oC (3  10L  24h). Dịch chiết 
methanol được gộp lại và được cất loại dung môi dưới áp 
suất giảm thu được 400g cao chiết. Cao chiết MeOH 
(400g) được đưa lên cột thuỷ tinh đã nhồi sẵn silica gel và 
tiến hành chiết phân bố pha rắn với dung môi rửa giải lần 
lượt là n-hexane, dichloromethane và cuối cùng là MeOH. 
Các dịch chiết được cô quay dưới áp suất giảm thu được 
các phân đoạn chiết tương ứng là n-hexane (67g), 
dichloromethane (62g) và phân đoạn chiết methanol còn 
lại (77g).  

Tiến hành phân tách sắc ký phân đoạn chiết 
dichloromethane (60g) của lá cây Bông ổi trên cột silica 
gel với hệ dung môi rửa giải là  CH2Cl2/acetone (100:0, 
98:2, 90:10, 50:50, v/v) thu được 4 phân đoạn (DF1 - DF4). 
Phân đoạn DF1 (30,6g) được tiếp tục phân tách bằng sắc 
ký cột silica gel với hệ dung môi rửa giải là  
n-hexane/EtOAc (15:1, 10:1, 5:1, 2:1, v/v) thu được 10 phân 
đoạn (DF1.1 - DF1.10). Tinh chế phân đoạn DF1.8 (0,26g) 
bằng cột silica gel với hệ dung môi rửa giải là  
n-hexane/CH2Cl2/EtOAc (4:1:0,1, v/v) thu được chất kết 
tinh hình kim màu trắng (chất 1, 168mg). Thực hiện sắc ký 
cột silica gel RP-C18 phân đoạn DF1.10 (6,0g) với hệ dung 
môi rửa giải là H2O/MeOH (1:6, v/v) thu được 8 phân đoạn 
nhỏ (DF1.10.1-DF1.10.8). Tinh chế phân đoạn DF1.10.6 
(0,23g) bằng cột silica gel với hệ dung môi rửa giải  
n-hexane/CH2Cl2/ EtOAc (4:2:0,1, v/v) thu được chất kết 
tinh hình kim màu trắng (chất 3, 57,2mg). Tinh chế phân 
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đoạn DF1.10.8 (3,0g) bằng cột silica gel với hệ dung môi 
rửa giải là n-hexane/CH2Cl2/EtOAc (4:2:0,1, v/v) thu được 
chất kết tinh hình kim màu trắng (chất 2, 291mg).  

Lantadene B (1): Kết tinh hình kim màu trắng; ESI-MS 
(m/z): 553,1 [M+H]+ (C35H53O5); 1H-NMR (600 MHz, CDCl3) 
và 13C-NMR (150MHz, CDCl3) � (ppm): xem bảng 2. 

Oleanolic acid (2): Kết tinh hình kim màu trắng; ESI-
MS (m/z): 457,2 [M+H]+ (C30H49O3); 1H-NMR (600 MHz, 
CDCl3) và 13C-NMR (150 MHz, CDCl3) � (ppm): xem bảng 2. 

Pomonic acid (3): Kết tinh hình kim màu trắng; ESI-
MS (m/z): 471,2 [M+H]+ (C30H47O4); 1H-NMR (600 MHz, 
CDCl3) và 13C-NMR (150 MHz, CDCl3) � (ppm): xem bảng 2. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Hoạt tính gây độc tế bào của các phân đoạn chiết 
của lá cây Bông ổi (L. camara) 

Dịch chiết tổng methanol (M-LC) và các phân đoạn 
chiết n-hexane (H-LC), dichloromethane (D-LC) và 
methanol còn lại (W-LC) của lá cây Bông ổi (L. camara) 
được đánh giá hoạt tính gây độc tế bào trên dòng tế bào 
ung thư gan Hep-G2. Ellipticine được dùng làm chất đối 
chứng trong phép thử này. 

Bảng 1. Kết quả thử hoạt tính gây độc trên dòng tế bào ung thư Hep-G2 
của dịch chiết methanol tổng và các phân đoạn chiết của loài L. camara 

Tên mẫu IC50 (µg/mL) 
Dịch chiết tổng M-LC 71,75 ± 2,82 
Phân đoạn chiết H-LC 9,62 ± 0,89 
Phân đoạn chiết D-LC 14,04 ± 1,38 
Phân đoạn chiết W-LC >100 
Ellipticine 0,39 ± 0,02 

Kết quả cho thấy, dịch chiết methanol tổng (M-LC) thể 
hiện hoạt tính gây độc trên dòng tế  bào ung thư Hep-G2 
ở mức yếu với giá trị IC50 là 71,75 ± 2,82µg/mL. Trong khi 
đó, các phân đoạn chiết n-hexane (H-LC) và 
dichloromethane (D-LC) thể hiện hoạt tính tốt với các giá 
trị IC50 lần lượt là 9,62 ± 0,89 và 14,04 ± 1,38µg/mL. Phân 
đoạn chiết methanol còn lại (W-LC) không thể hiện hoạt 
tính tại nồng độ thử nghiệm. Kết quả nghiên cứu này 
cũng tương đồng với một số nghiên cứu trên thế giới 
công bố về hoạt tính gây độc tế bào ung thư tiềm năng 
của các dịch chiết từ loài L. camara [8, 16]. Các phân đoạn 
chiết hexane (H-LC) và dichloromethane (D-LC) được lựa 
chọn để nghiên cứu thành phần hoá học theo định 
hướng tìm kiếm các hợp chất có hoạt tính gây độc tế bào 
ung thư. Bài báo này công bố việc phân lập, chiết tách và 
xác định cấu trúc của các chất sạch từ phân đoạn chiết 
dichloromethane của lá cây Bông ổi. 

3.2. Xác định cấu trúc của các hợp chất phân lập được 

Chất 1 được phân lập ở dạng tinh thể hình kim, màu 
trắng. Phổ 13C NMR và DEPT của hợp chất 1 xuất hiện tín 
hiệu của 35 nguyên tử carbon bao gồm 9 carbon methyl, 
9 carbon methylene, 6 carbon methine, 11 carbon bậc 4. 
Các dữ liệu phổ NMR của chất 1 gợi ý sự có mặt của một 
khung oleanane triterpenoid và một nhóm senecioyloxy. 
Trong đó, khung oleanane triterpenoid bao gồm: 1 nhóm 
carbonyl ketone tại δC 217,8 (C-3); 1 nhóm carboxylic acid 
tại δC 178,8 (C-28); 2 carbon ole�n tại δC 143,1 (C-13) và 
122,4 (C-12); 1 carbon oximethine tại δC 75,2 (C-22); 3 
carbon methine tại δC  38,6 (C-18), 46,9 (C-9), 55,3 (C-5); 9 
carbon methylene tại δC 39,2 (C-1), 34,1 (C-2), 19,5 (C-6), 
32,3 (C-7), 23,6 (C-11), 27,6 (C-15), 24,1 (C-16), 46,0 (C-19), 
37,7 (C-21); 7 carbon methyl tại δC  26,5 (C-23), 21,5 (C-24), 
15,1 (C-25), 17,2 (C-26), 25,8 (C-27), 33,7 (C-29), 26,3 (C-30); 
6 carbon bậc 4 tại δC 47,4 (C-4), 39,3 (C-8), 36,8 (C-10), 42,1 
(C-14), 50,6 (C-17), 30,1 (C-20). Sự có mặt của nhóm  
O-senecioyl được quan sát thấy trên phổ 13C NMR thể hiện 
ở các tín hiệu đặc trưng gồm 1 carbon carboxyl ester tại 
δC 165,3 (C-1’); 2 carbon ole�n tại δC 116,0 (C-2’) và 157,0 
(C-3’); 2 carbon methyl tại δC  20,2 (C-4’) và 27,4 (C-5’). 
Tương ứng với phổ 13C NMR, trên phổ 1H NMR xuất hiện 
các tín hiệu của proton ole�n tại δΗ 5,56 (1H, s, H-2’) và 
5,38 (1H, t, J = 3,0Hz, H-12); một tín hiệu proton 
oximethine tại 5,04 (1H, t, J = 3,0Hz, H-22). Bên cạnh đó 
còn có tín hiệu của 9 nhóm methyl singlet tại δΗ 1,09  
(H-23); 1,05 (H-24); 107 (H-25); 0,84 (H-26); 1,18 (H-27); 
0,89 (H-29); 1,01 (H-30); 1,86 (H-5’); 2,14 (H-4’). Các tín hiệu 
proton methine và methylene khác xuất hiện trong 
khoảng δΗ 2,0-1,3. Sự xuất hiện của tín hiệu proton 
double doublet tại δΗ 3,05 (1H, dd, J  = 13,8; 3,6Hz, H-18) 
chứng tỏ vị trí C-19 là một nhóm methylene, đây là một 
trong những tín hiệu đặc trưng của triterpenoid khung 
oleanane [17]. Cấu trúc của hợp chất 1 còn được khẳng 
định rõ hơn bằng phổ 2D NMR (HSQC và HMBC). Phổ 
HMBC khẳng định bộ khung triterpene oleanane với 
nhóm ketone (C=O) ở vị trí C-3 và liên kết đôi tại C-12,  
C-13 thông qua các tương tác giữa H3-23 (δΗ 1,09) và  
H3-24 (δH 1,05) với C-3 (δC 217,8), C-4 (δC 47,4), C-5  
(δC 55,3); giữa H3-25 (δΗ 1,07) với C-1 (δC 39,2), C-9 (δC 
46,9), C-5 (δC 55,3), C-10 (δC 36,8); giữa H3-26 (δΗ 0,84) với 
C-7 (δC 32,3), C-9 (δC 46,9), C-8 (δC 39,3), C-14 (δC 42,1); giữa 
H3-27 (δΗ 1,18) với C-8 (δC 39,3), C-13 (δC 143,1), C-15  
(δC 27,6), C-14 (δC 42,1); giữa H3-29 (δΗ 0,89) và H3-30 (δΗ 

1,01) với C-19 (δC 46,0), C-20 (δC 30,1), C-21 (δC 37,7). Vị trí 
C-28 của nhóm carboxylic (-COOH) được xác định thông 
qua tương tác của H-18 (δΗ 3,05) với C-16 (δC 24,1), C-17 
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(δC 50,6), C-28 (δC 178,8). Vị trí của nhóm oximethine được 
khẳng định tại C-22 thông qua tương tác của H-22 (δΗ 
5,04) với C-16 (δC 24,1), C-17 (δC 50,6), C-18 (δC 38,6) và  
C-20 (δC 30,1). Hằng số tương tác 3JH-H = 3,0Hz giữa Heq-22 
và H2-21 chứng minh nhóm oximethine này có cấu hình 
C-22. Sự có mặt của nhóm O-senecioyl được khẳng định 
qua tương tác HMBC giữa H3-4’(δΗ 2,14) và H3-5’(δΗ 1,86) 
với C-1’(δC 165,3), C-2’(δC 116,0), C-3’(δC 157,0); và H-2’(δΗ 
5,56) với C-4’(δC 20,2), C-5’(δC 27,4). Nhóm O-senecioyl này 
được xác định gắn vào vị trí C-22 của khung triterpene 
thông qua tương tác của H-22 (δΗ 5,04) với C-1’ (δC 165,3). 
Phổ khối (+)-ESI-MS cho pic ion giả phân tử tại m/z 553,1 
[M+H]+. Kết hợp các dữ liệu phổ NMR trên đã khẳng định 
công thức phân tử của chất 1 là C35H52O5. Khi so sánh dữ 
liệu phân tích của chất 1 với các tài liệu đã được công bố, 
hợp chất 1 được xác định là lantadene B hay 22β-O-
senecioyl-3-oxoolean-12-en-28-oic acid [17]. Hợp chất 
này đã được phân lập trước đây từ loài L. camara thu ở 
Phú Thọ và được báo cáo thể hiện hoạt tính gây độc trên 
dòng tế bào ung thư MCF-7 [11, 17, 18].  

Chất 2 được phân lập dưới dạng tinh thể hình kim, 
màu trắng. Phổ khối (+)-ESI-MS của hợp chất này cho pic 
ion giả phân tử tại m/z 457,2 [M+H]+. Phổ 1H và 13C NMR 
của 2 cho thấy các tín hiệu tương tự như chất 1. Tuy nhiên, 
trên phổ 1H và 13C NMR của 2 không còn tín hiệu của 
nhóm senecioyloxy và carbon carbonyl ketone  mà thay 
vào đó là sự xuất hiện của tín hiệu carbon oximethine tại 
δC 79,1 (C-3)/ δH 3,22 (1H, dd, J = 10,8; 3,6Hz, H-3). Cấu trúc 
của hợp chất 2 được khẳng định rõ hơn bằng phân tích 
phổ 2D NMR (HSQC, COSY và HMBC). Qua đó, các proton 
và carbon tại các vị trí trong cấu trúc của hợp chất 2 đã 
được gán phổ. Phổ COSY xuất hiện tương tác của H-3 (δΗ 

3,22)/H-2a (δΗ 1,62) và H-2b (δΗ 1,56). Đồng thời, trên phổ 
HMBC cũng cho thấy các tương tác dị hạt nhân giữa H-3 
(δΗ 3,22)/C-4 (δC 38,8), C-23 (δC 28,1), C-24 (δC 25,6) khẳng 
định nhóm hydroxy (-OH) tại vị trí C-3. Hằng số tương tác 
lớn (3JH-H = 10,8Hz) của Hax-3 và Hax-2 chứng tỏ cấu hình 
3-OH. Kết hợp các dữ liệu phổ trên và so sánh với tài liệu 
tham khảo đã cho phép xác định chất 2 có công thức 
phân tử C30H48O3 và được khẳng định là 3-hydroxyolean-
12-en-28-oic acid hay oleanolic acid [19]. Oleanolic acid 
lần đầu tiên được phân lập từ loài Olea europaea và là một 
triterpenoid phổ biến được phân lập từ hơn 1620 loài 
thực vật. Oleanolic acid đã được phân lập trước đây từ rễ 
loài L. camara Ấn Độ với hàm lượng 2% [6]. Oleanolic acid 
thể hiện nhiều hoạt tính sinh học thú vị như hoạt tính gây 
độc tế bào ung thư, kháng viêm, kháng khuẩn và kháng 
virus [20]. 

Chất 3 được phân lập ở dạng tinh thể hình kim, màu 
trắng. Phổ khối (+)-ESI-MS của hợp chất này cho pic ion 
giả phân tử tại m/z 471,2 [M+H]+. Phổ 1H và 13C NMR của 
3 cho thấy phần lớn các tín hiệu tương tự chất 2. Tuy 
nhiên, trên phổ 1H và 13C NMR của 3 không còn tín hiệu 
của nhóm oximethine mà thay vào đó là sự xuất hiện của 
tín hiệu carbon carbonyl ketone tại δC 217,7 (C-3), và sự 
xuất hiện của một tín hiệu carbon bậc 4 mang oxi tại δC 
73,1 (C-19). Bên cạnh đó, thay vì 7 tín hiệu methyl singlet 
như chất 2, phổ 1H-NMR của chất 3 quan sát thấy có 6 tín 
hiệu methyl singlet tại δΗ 1,09 (H-23); 1,04 (H-24); 0,81  
(H-25); 1,05 (H-26); 1,28 (H-27); 1,21 (H-29) và một tín hiệu 
methyl doublet tại δΗ 0,96 (3H, d, J = 6,6Hz, H-30). Từ các 
dữ liệu phân tích trên, hợp chất 3 được xác định là một 
ursane triterpenoid có công thức phân tử là C30H46O4. Cấu 
trúc của hợp chất này được khẳng định rõ hơn bằng phân 
tích dữ liệu phổ 2D NMR (COSY, HSQC và HMBC). Phổ 
COSY cho thấy tín hiệu của H3-30 (δΗ 0,96) tương tác với 
H-20 (δΗ 1,41). Đồng thời, trên phổ HMBC cũng cho thấy 
tương tác dị hạt nhân giữa H3-30 (δΗ  0,96) với C-19 (δΗ 
73,1); C-20 (δC 41,1); C-21 (δC 26,0); và giữa H3-29 (δΗ 1,21) 
với C-19 (δC 73,1); C-20 (δC 41,2); C-18 (δC 53,1). Cùng trên 
phổ HMBC cho thấy tương tác của H-18 (δΗ 2,56) với C-19 
(δC 73,1); C-12 (δC 129,1), C-13 (δC 138,1) và C-28 (δC 181,0); 
và tương tác của H3-23 (δΗ 1,09) và H3-24 (δΗ 1,04) với 
carbon carbonyl C-3 (δC 217,7); C-4 (δC 47,5); C-5 (δC 55,4). 
Kết hợp các dữ liệu phổ trên và so sánh với tài liệu tham 
khảo đã cho phép khẳng định chất 3 là 3-oxo-19α-
hydroxyurs-12-en-28-oic-acid hay còn gọi là pomonic 
acid [21]. Pomonic acid cũng đã được phân lập trước đây 
từ loài L. camara Ấn Độ [22]. Đây là lần đầu tiên các hợp 
chất oleanolic acid và pomonic acid được phân lập từ cây 
Bông ổi Việt Nam. 

 
Hình 1. Cấu trúc của các hợp chất 1-3 phân lập từ lá cây Bông ổi  

(L. camara) Việt Nam 
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Bảng 2. Dữ liệu phổ 1H NMR (600 MHz, CDCl3) và 13C NMR (150 MHz, CDCl3) 
của các hợp chất 1-3  

Vị 
trí C 

Hợp chất 1 Hợp chất 2 Hợp chất 3 

C 
H, mult.  
(J in Hz) 

C 
H, mult.  
(J in Hz) 

C 
H, mult.  
(J in Hz) 

1 
39,2 1,90 m;  

1,41 m 
38,4 1,75 m;  

1,08 m 
39,2 1,91 m;  

1,44 m 

2 
34,1 2,57 m;  

2,39 m 
27,2 1,62 m;  

1,56 m 
32,4 1,49 m;  

1,36 m 

3 
217,8 - 79,1 3,22 dd 

(10,8; 3,6) 
217,7 - 

4 47,4 - 38,8 - 47,5 - 

5 55,3 1,32 m 55,3 0,74 m 55,4 1,32 m 

6 
19,5 1,49 m 18,3 1,62 m;  

1,56 m 
19,7 1,51 m 

7 
32,3 1,49 m;  

1,29 m 
32,7 1,44 m;  

1,31 m 
34,2 2,56 m;  

2,37 m 

8 39,3 - 39,3 - 39,9 - 

9 46,9 1,67 m 47,7 1,56 m 46,5 1,68 m 

10 36,8 - 37,1 - 36,8 - 

11 
23,6 2,01 m;  

1,96 m 
23,4 1,90 m 23,8 2,02 m 

12 122,4 5,38 t (3,0) 122,7 5,28 t (3,6) 129,1 5,37 t (3,6) 

13 143,1 - 143,6 - 138,1 - 

14 42,1 - 41,6 - 41,4 - 

15 
27,6 1,55 m;  

1,15 m 
27,7 1,71 m;  

1,08 m 
28,3 1,70 m;  

1,11 m 

16 
24,1 1,90 m;  

1,80 m 
23,0 1,98 m;  

1,62 m 
25,5 2,56 m;  

1,59 m 

17 50,6 - 46,6 - 47,7 - 

18 
38,6 3,05 dd 

(13,8; 3,6) 
41,0 2,83 dd 

(13,2; 3,6) 
53,1 2,56 m 

19 
46,0 1,73 m;  

1,30 m 
45,9 1,62 m;  

1,13 m 
73,1 - 

20 30,1 - 30,7 - 41,1 1,41 m 

21 
37,7 1,76 m;  

1,46 m 
33,8 1,36 m;  

1,21 m 
26,0 1,72 m;  

1,31 m 

22 
75,2 5,04 t (3,0) 32,5 1,77 m;  

1,56 m 
37,4 1,83 m;  

1,72 m 

23 26,5 1,09 s 28,1 0,99 s 26,4 1,09 s 

24 21,5 1,05 s 15,6 0,77 s 21,5 1,04 s 

25 15,1 1,07 s 15,3 0,92 s 14,9 1,05 s 

26 17,2 0,84 s 17,2 0,75 s 16,7 0,81 s 

27 25,8 1,18 s 25,9 1,13 s 24,3 1,28 s 

28 178,8 - 183,2 - 181,0 - 

29 33,7 0,89 s 33,1 0,90 s 27,4 1,21 s 

30 26,3 1,01 s 23,6 0,93 s 16,1 0,96 d (6,6) 

1 165,3 -     

2 116,0 5,56 s     

3 157,0 -     

4 20,2 2,14 s     

5 27,4 1,86 s     

4. KẾT LUẬN 

Đây là lần đầu tiên hoạt tính gây độc tế bào trên dòng 
tế bào ung thư gan Hep-G2 của các phân đoạn chiết từ lá 
cây Bông ổi (L. camara) ở Việt Nam được công bố. Cấu trúc 
của ba hợp chất phân lập từ phân đoạn chiết 
dichloromethane của lá cây Bông ổi đã được xác định là 
lantadene B (1), oleanolic acid (2) và pomonic acid (3). Hai 
hợp chất oleanolic acid và pomonic acid lần đầu được 
phân lập từ loài L. camara của Việt Nam. Các kết quả 
nghiên cứu này góp phần đóng góp vào kho tàng các hợp 
chất thiên nhiên từ cây Bông ổi của Việt Nam. Đồng thời 
cũng đóng góp cơ sở khoa học, góp phần giải thích công 
dụng dân gian của cây Bông ổi (L. camara).  
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